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1 Nguyễn Lê Ngọc An 15/03/2021 Nữ Kinh Tổ 41, Nhân Chính, Thanh Xuân Lê Thanh Hải Nguyễn Duy Hiến

2 Mai Ngọc Bảo An 19/10/2021 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Chu Thị Hảo Mai Anh Ngọc

3 Trần Trúc Anh 05/05/2021 Nữ kinh Tổ 47, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Phan Phương Anh Trần  Trung Hiếu

4 Lê Minh Châm 18/06/2021 Nữ kinh Tổ 27, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Minh Phương Lê Hải Long

5 Nguyễn Minh Châu 21/03/2021 Nữ Kinh
P701, CC SJC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Nguyễn Thị  Mai 

Phương
Nguyễn Văn Huy

6 Lê Minh Châu 18/06/2021 Nữ Kinh Tổ 27, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Minh Phương Lê Hải Long

7
Nguyễn Thái Minh 

Châu 
01/10/2021 Nữ Kinh Tổ 29, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Khánh Ngọc Nguyễn Ngọc Hà

8 Nguyễn Quang Đăng 27/03/2021 Nam Kinh Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Vinh Quang

9 Lê Tuấn Đăng 04/05/2021 Nam kinh Tổ 5, Khương Trung, Thanh Xuân,Hà Nội Nguyễn Thi Lam Anh Lê Minh Tiến

10 Vũ Việt Hưng 21/08/2021 Nam kinh Tổ 35, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lương Thị Mơ Vũ Văn Ký

11 Điền Gia Hưng 07/08/2021 Nam kinh Trung Hoà, Cầu Giấy, HN Đặng Thị Hương Điền Xuân Dũng

12 Phạm Anh Khoa 11/01/2021 Nam Kinh N2B, Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Đỗ Thị Thanh Hoa Đỗ Đức Hiệu

13 Nguyễn Thế Anh KHôi 29/06/2021 Nam Kinh
P12A07, Vinapha,, 60B Nguyễn Huy Tưởng, TXT, 

Thanh xuân, Hà Nội.
Đào Thị Vân Anh Nguyễn Thế Vinh

14 Đỗ Trần Minh KHôi 03/02/2021 Nam Kinh
P1803, Tòa 24T2 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, TXT, 

TX, HN
Trần Thị Thương Đỗ Thành Chung

15 Nguyễn Đức Khôi 14/10/2021 Nam kinh Tổ 35, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Nguyễn Thị Trịnh 

Ngọc
Nguyễn Đức Sơn

16 Phạm Nhật Minh 30/01/2021 Nam kinh Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
Phạm Hoài Nam

17 Nguyễn Đăng Minh 26/02/2021 Nam Kinh
P108, dãy A4, NGÕ 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh 

Xuân Trung, TX, HN
Trần Thị Bích Liên Nguyễn Biên GIới

18 Trần Hoàng Minh 14/07/2021 Nam kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Phạm Thanh Huyền Trần Thế Anh

19 Trần Khánh Minh 26/10/2021 Nam Tày Tổ 38, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Tạ Thị Ngọc Ngà Trần Khánh Tùng 

20 Ngô Huyền My 18/09/2021 Nữ kinh Tổ 28, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Le Thị Minh Khai Ngô Hoàng Hải

21 Nguyễn Kim Ngân 26/10/2021 Nữ Kinh N4D Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Ng Thị Hồng Vân Nguyễn Trung Thành

22 Phan Hà Ngọc Nhi 20/11/2021 Nữ kinh Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Hà Phan Văn Mạnh

23 Đinh Tụê Nhi 20/02/2022 Nữ Kinh Tổ 40, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Vũ Thị Huyền Đinh Văn Ngọc

24 Nguyễn Xuân Phú 28/05/2021 Nam kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Mỹ Hạnh Nguyễn Văn Long

25 Nguyễn Cao Cường 18-11-21 Nam Kinh Toor 35B Nhân Chính, Thanh Xuân Đoàn Ánh Nguyệt Nguyễn Văn Tuấn

26 Hoàng Khánh Ngân 28/9/2021 Nữ Kinh P2617 tòa B chung cư sông nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông Trần Thị Nga Hoàng Văn Nam
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27 Cao Gia  Linh 10/11/2021 Nữ kinh Lê Thị Hương Thơm Cao Xuân Hậu

28 Phạm Bảo Anh 27/08/2021 Nữ Kinh Tổ dân phố Đình 2, Đại  Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội Bùi Thị Yên Phạm Văn Tài


